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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2026/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng

đối với người chấp hành xong án phạt tù

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số
điều bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với
người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật Thi hành án hình sự về công tác tái hòa nhập cộng đồng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với
người chấp hành xong án phạt tù như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong
án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành
xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm:

1. Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề, sản
xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
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2. Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp
hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:

“a) Người chấp hành xong án phạt tù: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong
danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành

tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an

cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo

Quyết định này. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm

vay vốn tối đa là 10 năm. Trường hợp vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng thì người chấp hành xong án phạt tù đã ký kết hợp đồng với doanh

nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

theo quy định của pháp luật”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

"3. Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh

doanh đang có dư nợ các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng
vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thì tổng dư nợ

cho vay của người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh theo

Quyết định này và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không
vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định tại Quyết định này".

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Đối với người chấp hành xong án phạt tù

a) Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia

đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao
dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp trong hộ gia đình không

còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức

lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp

luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội.

Riêng đối với người chấp hành xong án phạt tù là người lao động vay vốn

để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội áp

dụng phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng”.
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4. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Chi trả các khoản chỉ phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước
ngoài theo quy định được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp
được Nhà nước cho phép đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng".

5. Sửa đổi, bổ susung Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án
phạt tù”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200

triệu/người chấp hành xong án phạt tù;

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự
án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh;

c) Người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay
vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng tổng số
tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và b khoản này”.

c) Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở

nước ngoài ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự
nghiệp, không bao gồm các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ

theo quy định.

Căn cứ vào nguồn vốn, tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi
làm việc ở nước ngoài, các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ kê

khai tại hồ sơ vay vốn và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn, Ngân hàng
Chính sách xã hội thỏa thuận, thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét,
quyết định mức vay cụ thể".
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6. Bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:

“Điều 10. Bảo đảm tiền vay

2. Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người chấp hành xong án phạt

tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cơ sở sản xuất kinh

doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù phải thực hiện
bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Chính sách xã
hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vự”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và

trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Bộ Công an

a) Chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức việc tuyên truyền, phổ

biến chính sách tại Quyết định này;

b) Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các sở, ban, ngành và
các cơ quan liên quan tại địa phương tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân
hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù và

cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong

án phạt tù. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình

giám sát vốn vay và thu hồi nợ;

c) Chỉ đạo Công an cấp xã định kỳ vào ngày 05 hẳng tháng lập và cung
cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay

vốn và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết
định này) chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội làm căn cứ cho vay;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ngân hàng
Chính sách xã hội trong việc tổ chức, thực hiện Quyết định này; đề xuất xử lý

các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện và sửa đổi, bổ sung
Quyết định này (nếu thấy cần thiết).
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3. Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức việc
tuyên truyền chính sách tại Quyết định này.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội

a) Hướng dẫn các nội dung tại Điều 13 Quyết định này;

b) Quản lý, huy động và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối
tượng, điều kiện theo quy định của Quyết định này;

c) Phối hợp với các bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử
lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay theo quy định
tại Quyết định này.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách
nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Chính sách xã
hội trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xã

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy
thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định để cho vay theo Quyết
định này;

b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt cấp ngân sách địa phương hàng năm ủy thác qua Ngân hàng
Chính sách xã hội để cho vay;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận về đối tượng và điều
kiện thụ hưởng chính sách quy định tại Điều 3 Quyết định này theo đề nghị của
Công an cấp xã;

d) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân
hàng Chính sách xã hội tuyên truyền chính sách, tổ chức, giám sát triển khai
thực hiện Quyết định này".

7. Sửa đổi Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Khách hàng vay vốn đã ký hợp đồng tín dụng theo Quyết định số
22/2023/QĐ-TTg trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các bên tiếp tục
thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

2. Trường hợp khách hàng vay vốn đã được vay vốn theo Quyết định số
22/2023/QĐ-TTg nếu đủ điều kiện, có nhu cầu thì tiếp tục được vay vốn với
mức vốn cho vay theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2026.














